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Số sách 

chứng từ KT
0

Kế toán 

HCSN 2

Kế toán HCSN 

2

Kế toán 

HCSN 2

Kế toán 

HCSN 2

Kế toán 

HCSN 2

Kế toán 

HCSN 2
0 0 0 0 0 0

T.Ly 0 C.Hạnh C.Hạnh C.Hạnh C.Hạnh C.Hạnh C.Hạnh 0 0 0 0 0 0

P.25 0 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 0 0 0 0 0 0

0 0 0979811810 0979811810 0979811810 0979811810 0979811810 0979811810 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Phát và TT 

điện

Phát và TT 

điện

Phát và TT 

điện

Phát và TT 

điện

Phát và TT 

điện

Phát và TT 

điện
0 0 0 0 0 0 0 0

T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang T.Quang 0 0 0 0 0 0 0 0

P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Syntax
British 

Studies
0 0

British 

Studies
0 0 0 Syntax 0 0

Educational 

Psychology
0 0

C.Anh C.Hà 0 0 C.Hà 0 0 0 C.Anh 0 0 T.Hà 0 0

Học online Học online 0 0 Học online 0 0 0 Học online 0 0 Online 0 0
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nt nt 0 0 nt 0 0 0 nt 0 0 nt 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PP luận 

NCKH

PP luận 

NCKH

PP luận 

NCKH

PP luận 

NCKH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T.Phương T.Phương T.Phương T.Phương

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt

Tài chính 

DN 1
0

Tài chính DN 

1
0
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1
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0 0 0 0 0 0
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Thiết kế 
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Thiết kế 
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Hệ điều hành 

NC
0 Toán rời rạc 0 Toán rời rạc 0 0 0 0 0

C.Nhi 0 C.Trâm C.Trâm C.Nhi 0 T.Trung 0 T.Trung 0 0 0 0 0

P. Máy 0 Học online Học online P. Máy 0 P.08 0 P.22 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0903113772 0 0903113772 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0

Tiếng việt 

TH
0 0 0 Tiếng việt TH 0

Introduction 

to 

Linguistics

0 0 0 0
Educational 

Psychology
0 0

T.Hùng 0 0 0 T.Hùng 0 C.Châu 0 0 0 0 T.Hà 0 0

P.12 0 0 0 P.12 0 P.11 0 0 0 0 Online 0 0

0937103436 0 0 0 0937103436 0 0 0 0 0 0 0903607850 0 0

nt 0 0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 nt 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Rèn NVSP 2 0

VS và phòng 

bệnh cho 

TMN

0
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T.Phong 0 T.Hiếu 0 C.Thảo T.Phong T.Hiếu T.Phong T.Phong 0 0 0 0 0
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Kinh tế CT 

Mác Lê Nin
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P.22 0 0 0 0 0 0 0 P.25 0 0 0 0 0

0937967427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

0 0
Kinh tế CT 

Mác Lê Nin
0 0 0 Toán CC C2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 C.Thảo 0 0 0 T.Tuấn 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P.22 0 0 0 P.25 0 0 0 0 0 0 0
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Nhập môn hệ 

ĐH

Nhập môn hệ 

ĐH

Pháp luật 

ĐC
0 0 0 0 0 0 0

C.Thảo C.Trang C.Ần C.Trang T.Linh T.Linh C.Ần 0 0 0 0 0 0 0

P.22 P.22 P.11 P.22 Học online Học online P.12 0 0 0 0 0 0 0

0937967427 0 0 0 0905894979 0905894979 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
Kinh tế CT 

Mác Lê Nin
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 C.Thảo 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0937967427 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0
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Pháp luật 

ĐC
0 0 0 Pháp luật ĐC 0 0 0

Kinh tế CT 

Mác Lê Nin
0 0 0 0 0

C.Ần 0 0 0 C.Ần 0 0 0 C.Thảo 0 0 0 0 0

P.24 0 0 0 P.24 0 0 0 P.23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0937967427 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

0 Anh văn 2
Kinh tế CT 

Mác Lê Nin
Anh văn 2

Dinh dưỡng 

TE
0

Dinh dưỡng 

TE
0 0 0 0 0 0 0

0 C.Trang C.Thảo C.Trang T.Mẫn 0 T.Mẫn 0 0 0 0 0 0 0

0 P.22 P.22 P.22 P.22 0 P.07 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0937967427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 nt nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2024

Nguyễn Thị Vân Anh

     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

Võ Phúc Anh Duy
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